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4. Mã ngành là mã ngành kinh tế trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 

ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 

của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản sửa đổi, bổ sung sau này. 

Điều 3. Áp dụng giá bán điện 

1. Giá bán điện phải áp dụng theo đúng đối tượng và mục đích sử dụng 

điện theo quy định tại Thông tư này. 

Bên mua điện có trách nhiệm kê khai đúng mục đích sử dụng điện để tính 

giá bán điện theo quy định của Thông tư này. 

Trường hợp có thay đổi mục đích sử dụng điện làm thay đổi giá áp dụng, 

bên mua điện phải thông báo cho bên bán điện trước 15 ngày để điều chỉnh việc 

áp giá trong hợp đồng theo đúng mục đích sử dụng. Bên bán điện phải kiểm tra 

và kịp thời áp dụng giá bán điện theo đúng đối tượng quy định. 

Trường hợp áp dụng giá sai mục đích sử dụng điện gây thiệt hại cho bên 

mua hoặc bên bán điện, bên bán điện phải hoàn trả cho bên mua điện hoặc được 

truy thu của bên mua điện trong thời gian áp giá sai mục đích sử dụng điện. 

Trường hợp không xác định rõ thời điểm áp dụng sai giá thì thời gian tính toán 

số tiền truy thu hoặc thoái hoàn là 12 tháng kể từ thời điểm phát hiện trở về 

trước. 

2. Việc xác định mục đích sử dụng điện ngoài mục đích sinh hoạt được căn 

cứ theo mã ngành ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc giấy phép kinh doanh cho ngành, nghề 

đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định pháp luật và phù hợp với mục đích 

sử dụng điện thực tế tại địa điểm sử dụng điện. Trong trường hợp bên mua điện 

không thuộc đối tượng phải đăng ký kinh doanh thì bên mua điện cung cấp xác 

nhận của chính quyền địa phương/cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã về mục 

đích sử dụng điện. 

3. Trường hợp bên mua điện sử dụng điện cho nhiều mục đích khác nhau: 

a) Đối với khách hàng giao kết hợp đồng sử dụng điện cho mục đích sinh 

hoạt sau một công tơ nhưng có sử dụng cho các mục đích ngoài sinh hoạt thì áp 

dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt cho toàn bộ sản lượng điện năng đo đếm được tại 

công tơ đó; 

b) Đối với khách hàng giao kết hợp đồng sử dụng điện ngoài mục đích sinh 

hoạt sau một công tơ thì hai bên mua, bán điện căn cứ theo tình hình sử dụng 

điện thực tế để thỏa thuận tỷ lệ điện năng sử dụng cho mỗi loại mục đích; 

c) Đối với khu đô thị, chung cư cao tầng, chủ đầu tư đã bàn giao nhà cho 

khách hàng nhưng chưa làm thủ tục thanh quyết toán tài sản để bàn giao lưới 

điện cho ngành điện quản lý: Trong thời gian chờ bàn giao lưới điện và khách 

hàng sử dụng điện, hai bên mua, bán điện căn cứ theo tình hình sử dụng điện 

thực tế để thỏa thuận tỷ lệ sản lượng điện áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt và 

sản lượng điện áp dụng giá bán lẻ điện cho các mục đích ngoài mục đích sinh 

hoạt (sản xuất, kinh doanh, hành chính sự nghiệp) làm cơ sở áp dụng giá bán 
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điện. Đối với điện năng sử dụng cho mục đích sinh hoạt, áp dụng giá bán điện 

theo nguyên tắc định mức chung của bên mua điện bằng định mức của từng bậc 

nhân với số hộ sử dụng điện sinh hoạt (căn cứ theo mục đích sử dụng điện thực 

tế, hợp đồng mua bán nhà, biên bản bàn giao căn hộ, thông tin về cư trú của hộ 

gia đình tại địa điểm sử dụng điện). 

4. Trong ngày thay đổi giá điện theo quy định tại Quyết định về giá bán 

điện do Bộ Công Thương ban hành, bên bán điện phải chốt chỉ số của toàn bộ 

công tơ đang vận hành trên lưới, trừ các công tơ bán lẻ điện sinh hoạt.  

Việc chốt chỉ số của các công tơ ba giá, công tơ trạm chuyên dùng, công tơ 

tổng bán điện cho đơn vị bán lẻ điện phải có xác nhận của đại diện khách hàng 

hoặc người làm chứng hoặc theo phương thức thông báo do hai bên thỏa thuận. 

Điều 4. Giá bán điện theo cấp điện áp 

1. Đối tượng áp dụng giá bán điện theo cấp điện áp bao gồm: 

a) Khách hàng sử dụng điện cho mục đích sản xuất, kinh doanh, hành chính 

sự nghiệp; 

b) Đơn vị bán lẻ điện tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp.  

2. Hệ thống đo đếm điện đặt ở cấp điện áp nào thì giá bán điện được tính 

theo giá quy định tại cấp điện áp đó.  

3. Giá bán lẻ điện được quy định theo các cấp điện áp bao gồm: cao áp là 

cấp điện áp danh định trên 35 kV (bao gồm cấp điện áp trên 35 kV đến dưới 220 

kV và cấp điện áp 220 kV), trung áp là cấp điện áp danh định trên 01 kV đến 35 

kV, hạ áp là cấp điện áp danh định đến 01 kV. Khách hàng mua điện ở cấp siêu 

cao áp (cấp điện áp danh định trên 220 kV) được áp dụng giá bán điện ở cấp 

điện áp 220 kV. 

Điều 5. Giá bán điện theo thời gian sử dụng trong ngày 

1. Thời gian sử dụng điện trong ngày bao gồm khung giờ cao điểm, giờ 

thấp điểm, giờ bình thường được quy định tại Quyết định của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương theo quy định tại Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg. Tổng số giờ sử 

dụng điện trong ngày được phân bổ như sau: 

a) Giờ cao điểm: 5 giờ/ngày với các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy, Chủ nhật 

không có giờ cao điểm; 

b) Giờ bình thường: 13 giờ/ngày với các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy, 18 

giờ/ngày với ngày Chủ nhật; 

c) Giờ thấp điểm: 6 giờ/ngày. 

2. Việc cài đặt lại khung giờ cao điểm, giờ thấp điểm và giờ bình thường 

của công tơ phải được hoàn thành trong vòng 60 ngày kể từ thời điểm áp dụng 

khung giờ cao điểm, giờ thấp điểm và giờ bình thường mới.  

Trong thời gian chưa hoàn thành việc cài đặt lại khung giờ cao điểm, giờ 

thấp điểm và giờ bình thường của công tơ theo quy định mới, tạm thời sử dụng 
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khung giờ cao điểm, giờ thấp điểm và giờ bình thường theo quy định có hiệu lực 

liền kề trước đó cho đến khi hoàn tất việc cài đặt lại khung giờ mới.  

3. Đối tượng áp dụng giá bán điện theo thời gian sử dụng điện trong ngày 

(sau đây gọi là hình thức ba giá) gồm:  

a) Bên mua điện sử dụng cho mục đích sản xuất, kinh doanh được cấp điện 

qua máy biến áp chuyên dùng từ 25 kVA trở lên hoặc có sản lượng điện sử dụng 

trung bình 03 tháng liên tục từ 2.000 kWh/tháng trở lên; 

b) Đơn vị bán lẻ điện tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp;  

c) Đơn vị mua điện để bán lẻ điện ngoài mục đích sinh hoạt tại tổ hợp 

thương mại - dịch vụ - sinh hoạt. 

4. Khuyến khích mua điện theo hình thức ba giá đối với bên mua điện sử 

dụng điện vào mục đích sản xuất, kinh doanh có máy biến áp hoặc sản lượng 

điện sử dụng dưới mức quy định tại điểm a khoản 3 Điều này. Bên bán điện có 

trách nhiệm tạo điều kiện, hướng dẫn để bên mua điện được lắp công tơ ba giá. 

5. Bên bán điện có trách nhiệm chuẩn bị đủ công tơ đo đếm điện để lắp đặt 

cho bên mua điện thuộc đối tượng áp dụng hình thức ba giá. Trong thời gian bên 

bán điện chưa có điều kiện lắp đặt được công tơ ba giá thì áp dụng giá bán điện 

theo giờ bình thường. 

6. Trường hợp bên bán điện có đủ điều kiện lắp đặt công tơ ba giá, đã có 

thông báo trước bằng văn bản cho bên mua điện thuộc đối tượng bắt buộc áp 

dụng hình thức ba giá về kế hoạch lắp đặt công tơ ba giá, bên mua điện có trách 

nhiệm phối hợp với bên bán điện để thực hiện việc lắp đặt công tơ ba giá trong 

thời gian sớm nhất. 

Trường hợp bên mua điện thuộc đối tượng bắt buộc áp dụng hình thức ba 

giá nhưng từ chối thực hiện việc lắp đặt công tơ ba giá khi đã được bên bán điện 

thông báo hai lần (có xác nhận của đại diện khách hàng theo phương thức do hai 

bên thỏa thuận và thời gian tối thiểu giữa hai lần thông báo là 10 ngày) thì sau 

15 ngày kể từ ngày thông báo cuối cùng, Bên bán điện được áp dụng giá bán 

điện giờ cao điểm cho toàn bộ sản lượng điện tiêu thụ của bên mua điện cho đến 

khi lắp đặt công tơ ba giá. 

7. Trường hợp bên mua điện thuộc đối tượng áp dụng hình thức ba giá, 

nhưng có các cơ quan, tổ chức, cá nhân dùng chung công tơ không thuộc đối 

tượng áp dụng hình thức ba giá, bên mua điện phải phối hợp với bên bán điện để 

tách riêng công tơ cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân này thành khách hàng sử 

dụng riêng để ký hợp đồng mua bán điện trực tiếp và áp giá theo đúng đối tượng 

sử dụng. 

8. Trường hợp bên mua điện sử dụng điện cho mục đích sản xuất, kinh 

doanh không thuộc đối tượng áp dụng hình thức ba giá quy định tại khoản 3 

Điều này hoặc thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này nhưng không áp 

dụng hình thức ba giá thì áp dụng giá bán điện theo giờ bình thường.  
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Điều 6. Nguyên tắc xác định giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện và 

điều kiện áp dụng  

1. Nguyên tắc xác định giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện  

a) Khi điều chỉnh tăng giá bán lẻ điện bình quân thì giá bán điện cho các 

đơn vị bán lẻ điện được điều chỉnh trên cơ sở tăng mức trừ lùi hiện hành tương 

ứng theo tỷ lệ tăng giá bán lẻ điện bình quân (%) nhưng không vượt quá mức 

tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) kế hoạch do Quốc hội ban hành tại năm điều 

chỉnh giá bán lẻ điện; 

b) Khi điều chỉnh giảm giá bán lẻ điện bình quân thì giá bán điện cho các 

đơn vị bán lẻ điện được điều chỉnh trên cơ sở giảm mức trừ lùi hiện hành tương 

ứng theo tỷ lệ giảm giá bán lẻ điện bình quân (%); 

c) Đối với các đối tượng đơn vị bán lẻ điện mới chưa xác định được mức 

trừ lùi giá bán điện hiện hành, Bộ Công Thương hướng dẫn xác định mức trừ lùi 

giá bán điện cụ thể. Trong giai đoạn Bộ Công Thương chưa ban hành hướng dẫn 

xác định mức trừ lùi cụ thể thì được phép áp dụng toàn bộ sản lượng điện đo 

đếm được theo giá bán lẻ điện tương ứng với mục đích sử dụng. 

2. Đơn vị bán lẻ điện tại khu vực nông thôn, khu tập thể, cụm dân cư, tổ 

hợp thương mại - dịch vụ - sinh hoạt, chợ, các khu công nghiệp, cụm công 

nghiệp phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phân phối và bán lẻ điện 

được cơ quan có thẩm quyền cấp, trừ các trường hợp được miễn trừ giấy phép 

hoạt động điện lực theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Điện lực; 

b) Có sổ sách kế toán theo quy định, trong đó phần kinh doanh bán lẻ điện 

phải được hạch toán tách biệt với các hoạt động kinh doanh khác; 

c) Có hợp đồng mua bán điện giao kết với từng khách hàng sử dụng điện 

theo quy định tại Điều 44 Luật Điện lực và thiết bị đo đếm điện lắp đặt cho từng 

khách hàng sử dụng điện theo quy định tại Điều 56 Luật Điện lực;  

d) Có phát hành hoá đơn tiền điện theo quy định của Bộ Tài chính cho từng 

khách hàng sử dụng điện theo từng chu kỳ thanh toán được quy định trong hợp 

đồng mua bán điện. 

3. Đối với đơn vị bán lẻ điện không đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại 

khoản 2 Điều này, Tổng công ty điện lực hoặc các Công ty điện lực trực thuộc 

có trách nhiệm báo cáo Sở Công Thương trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem 

xét quyết định để bàn giao lưới điện thuộc phạm vi quản lý của đơn vị này cho 

Tổng công ty điện lực hoặc các Công ty điện lực trực thuộc để bán điện trực tiếp 

cho khách hàng sử dụng điện. 

4. Đối với đơn vị bán lẻ điện hiện có không đáp ứng đủ các điều kiện quy 

định tại khoản 2 Điều này, trong thời gian chờ để đơn vị bán lẻ điện đáp ứng đủ 

điều kiện theo yêu cầu của Sở Công Thương theo quy định hoặc trong giai đoạn 

đang thực hiện thủ tục bàn giao cho Tổng công ty điện lực hoặc các Công ty 
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điện lực trực thuộc thì được phép áp dụng toàn bộ sản lượng điện đo đếm được 

theo giá bán lẻ điện tương ứng với mục đích sử dụng. 

 

Chương II 

GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN  

Điều 7. Giá bán lẻ điện cho sản xuất 

Giá bán lẻ điện cho sản xuất áp dụng đối với bên mua điện sử dụng vào sản 

xuất thuộc các ngành sau: 

1. Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản (mã ngành cấp 1 là A), trừ các 

đối tượng: Hoạt động dịch vụ nông nghiệp (mã ngành cấp 3 là 016), Hoạt động 

dịch vụ lâm nghiệp (mã ngành cấp 3 là 024) và trụ sở văn phòng các cơ quan 

làm nhiệm vụ quản lý, khai thác các công trình thuỷ lợi; 

2. Khai khoáng (mã ngành cấp 1 là B), trừ đối tượng thuộc ngành Hoạt 

động dịch vụ khai khoáng (mã ngành cấp 2 là 09); 

3. Công nghiệp chế biến, chế tạo (mã ngành cấp 1 là C); 

4. Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước (mã ngành cấp 

1 là D trừ điều hoà không khí);  

5. Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải (mã ngành 

cấp 1 là E); 

6. Xây dựng (mã ngành cấp 1 là F); 

7. Vận tải đường sắt, đường bộ và vận tải đường ống (mã ngành cấp 2 là 

49); Vận tải đường thủy (mã ngành cấp 2 là 50); Vận tải hàng không (mã ngành 

cấp 2 là 51); 

8. Hoạt động sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia 

đình (mã ngành cấp 1 là T, mã ngành cấp 2 là 98); 

9. Hoạt động tưới, tiêu nước phục vụ trồng trọt; 

10. Hoạt động tưới, tiêu nước phục vụ lâm nghiệp; 

11. Các tổng đài, mạng truyền dẫn, trạm thu, phát sóng thuộc các công ty 

viễn thông, công ty truyền hình; 

11. Các hoạt động sản xuất khác. 

Điều 8. Giá bán lẻ điện cho hành chính sự nghiệp  

1. Giá bán lẻ điện cho Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Cơ sở giáo dục áp 

dụng đối với bên mua điện thuộc ngành kinh tế sau: 

a) Giáo dục và đào tạo (mã ngành cấp 1 là P);  

b) Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội (mã ngành cấp 1 là Q);  

c) Trung tâm giáo dục thường xuyên; 

d) Văn phòng tư vấn sinh đẻ có kế hoạch. 
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2. Giá bán lẻ điện cho chiếu sáng công cộng, đơn vị hành chính sự nghiệp 

áp dụng đối với bên mua điện thuộc ngành kinh tế sau: 

a) Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà 

nước, an ninh quốc phòng, đối ngoại và bảo đảm xã hội bắt buộc (mã ngành cấp 

1 là O); 

b) Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế (mã ngành cấp 1 là U);  

c) Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (mã ngành cấp 2 là 72); 

d) Chiếu sáng công cộng tại đường phố, công viên, ngõ xóm; đền, chùa, 

nhà thờ phục vụ tín ngưỡng của cộng đồng; di tích lịch sử đã được xếp hạng; 

nghĩa trang liệt sĩ; khu tập thể hoặc cầu thang nhà tập thể;  

đ) Điện sử dụng phục vụ mục đích sinh hoạt chung, sinh hoạt cộng đồng 

cho cư dân tại các khu chung cư cao tầng, khu đô thị; bơm nước phục vụ sinh 

hoạt tại khu tập thể, cụm dân cư;  

e) Điện sử dụng cho đèn tín hiệu giao thông (bao gồm điện sử dụng của các 

trạm gác chắn đường sắt), camera giao thông; 

g) Trụ sở làm việc của các hội nghề nghiệp; 

h) Trụ sở làm việc của các đơn vị báo chí, trung tâm huấn luyện thể thao; 

đài phát thanh, truyền hình, nhà văn hoá, thông tin, nhà thi đấu thể thao; viện 

bảo tàng, nhà lưu niệm, triển lãm, thư viện, nhà tang lễ, đài hoá thân; 

i) Các kho dự trữ được cấp có thẩm quyền quy định chức năng dự trữ quốc 

gia; 

k) Ngân hàng chính sách xã hội hoạt động phi lợi nhuận; 

l) Trụ sở văn phòng các cơ quan làm nhiệm vụ quản lý, khai thác các công 

trình thuỷ lợi; 

m) Trụ sở ban quản lý dự án các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước; 

n) Các trạm thú y công lập; 

o) Bộ phận được cấp kinh phí từ ngân sách Nhà nước của hội chợ, ban 

quản lý chợ, các nhà khách, nhà nghỉ thuộc các cơ quan hành chính, văn phòng 

công chứng nhà nước. Bên mua điện phải cung cấp những văn bản pháp lý về sử 

dụng kinh phí ngân sách để làm cơ sở xác định tính giá theo tỷ lệ;  

p) Các cơ quan bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội;  

q) Các cơ quan, tổ chức, cơ quan phát hành sách, báo trung ương và địa 

phương, cung cấp thiết bị trường học, thiết bị y tế; 

r) Trụ sở đại sứ quán, cơ quan ngoại giao. 

3. Trường hợp đơn vị hành chính sự nghiệp có thực hiện các hoạt động sản 

xuất, kinh doanh thì áp dụng giá theo đúng mục đích sử dụng thực tế cho phần 

sản lượng điện tương ứng với các hoạt động này. 
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Điều 9. Giá bán lẻ điện cho cơ sở lưu trú du lịch 

Giá bán lẻ điện cho cơ sở lưu trú du lịch áp dụng đối với bên mua điện là 

cơ sở lưu trú du lịch theo quy định của pháp luật có liên quan và hướng dẫn của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Đối với cơ sở lưu trú du lịch có sử dụng một phần điện năng cho mục đích 

khác ngoài kinh doanh lưu trú du lịch, bao gồm cả trường hợp cho tổ chức, cá 

nhân thuê hoặc sử dụng mặt bằng tại cơ sở lưu trú du lịch, việc áp dụng giá bán 

điện được thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 3 Thông tư này. 

Điều 10. Giá bán lẻ điện cho sạc xe điện 

P/án 1: Giá bán lẻ điện cho mục đích sạc xe điện áp dụng đối với bên mua 

điện sử dụng điện cho các trạm/trụ sạc điện phục vụ sạc điện các phương tiện 

giao thông vận tải sử dụng điện bao gồm cả xe buýt điện và phải lắp đặt công tơ 

đo đếm điện riêng. Trường hợp sạc xe điện của hộ gia đình có giao kết hợp đồng 

sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt thì áp dụng giá bán điện cho mục đích sinh 

hoạt đối với toàn bộ sản lượng đo đếm. 

P/án 2: Sạc xe điện bao gồm các trạm/trụ sạc điện phục vụ các phương tiện 

giao thông vận tải sử dụng điện bao gồm cả xe buýt điện và phải lắp đặt công tơ 

đo đếm điện riêng. Trường hợp sạc xe điện của khách hàng ký hợp đồng sử 

dụng điện cho mục đích sinh hoạt, thì áp dụng giá bán điện quy định tại điểm a 

khoản 3 Điều 3 Thông tư này; đối với mục đích sử dụng điện ngoài sinh hoạt thì 

áp dụng giá bán lẻ điện theo từng mục đích sử dụng điện nếu có công tơ đo đếm 

điện riêng; trường hợp không có công tơ đo đếm điện riêng cho mục đích sạc xe 

điện thì giá bán điện theo mục đích tại hợp đồng mua bán điện. 

Điều 11. Giá bán lẻ điện cho các hộ kinh doanh khác  

Giá bán lẻ điện cho kinh doanh áp dụng đối với bên mua điện sử dụng điện 

cho mục đích kinh doanh, dịch vụ bao gồm các ngành sau: 

1. Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác 

(mã ngành cấp 1 là G); 

2. Hoạt động dịch vụ nông nghiệp (mã ngành cấp 3 là 016); 

3. Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị (mã ngành cấp 2 là 

33); 

4. Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải (mã ngành cấp 2 là 52) trừ 

điểm trông giữ xe phục vụ mục đích sinh hoạt chung của cư dân tại các khu 

chung cư cao tầng, khu đô thị; Bưu chính và chuyển phát (mã ngành cấp 2 là 

53); trừ đối tượng là các kho dự trữ được cấp có thẩm quyền quy định chức năng 

dự trữ quốc gia; 

5. Dịch vụ lưu trú và ăn uống (mã ngành cấp 1 là I), trừ các đối tượng sau: 

đối tượng lưu trú du lịch được quy định tại Điều 9 Thông tư này; đối tượng ký 

túc xá học sinh, sinh viên (mã ngành cấp 5 là 55901) và đối tượng ký túc xá cho 

học viên; 
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6. Thông tin và truyền thông (mã ngành cấp 1 là J); trừ đối tượng là Trụ sở 

làm việc của các đơn vị báo chí, đài phát thanh, truyền hình và các tổng đài, 

mạng truyền dẫn, trạm thu, phát sóng thuộc các công ty viễn thông, công ty 

truyền hình; 

7. Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm (mã ngành cấp 1 là K); trừ 

đối tượng là Bảo hiểm y tế (mã ngành cấp 5 là 65131, Bảo hiểm xã hội (mã 

ngành cấp 5 là 65300); Ngân hàng chính sách xã hội hoạt động phi lợi nhuận; 

8. Hoạt động kinh doanh bất động sản (mã ngành cấp 1 là L); 

9. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ (mã ngành cấp 1 là M); 

trừ đối tượng thuộc ngành nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (mã 

ngành cấp 2 là 72) và các trạm thú y công lập; 

10. Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ (mã ngành cấp 1 là N); 

11. Nghệ thuật, vui chơi và giải trí (mã ngành cấp 1 là R); trừ đối tượng là 

trụ sở làm việc của các trung tâm huấn luyện thể thao; nhà văn hoá, thông tin, 

nhà thi đấu thể thao; viện bảo tàng, nhà lưu niệm, thư viện; 

12. Hoạt động dịch vụ khác (mã ngành cấp 1 là S); trừ đối tượng là Hoạt 

động dịch vụ phục vụ tang lễ (mã ngành kinh tế là 96320) và trụ sở làm việc của 

các hội nghề nghiệp; 

13. Nhà/đất do chủ thể ký hợp đồng mua bán điện cho thuê sử dụng điện 

ngoài mục đích sinh hoạt; 

14. Trạm thu phí giao thông; 

15. Văn phòng quản lý sản xuất được đặt tại địa điểm khác với khu vực sản 

xuất; 

16. Văn phòng, trụ sở quản lý của các tập đoàn, tổng công ty, công ty và 

hợp tác xã; 

17. Văn phòng đại diện của các tổ chức kinh doanh, trung tâm dịch vụ 

khách hàng; công ty tư vấn; văn phòng công chứng; 

18. Cơ sở cung cấp dịch vụ chiếu xạ tiệt trùng; 

19. Các loại hình kinh doanh dịch vụ khác chưa được quy định tại Điều 7, 

Điều 8, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này. 

Điều 12. Giá bán lẻ điện sinh hoạt  

1. Giá bán lẻ điện sinh hoạt áp dụng với hộ sử dụng điện cho nhu cầu sinh 

hoạt có hợp đồng mua bán điện trực tiếp với bên bán điện. Mỗi hộ sử dụng điện 

trong một tháng được áp dụng một định mức sử dụng điện sinh hoạt.  

2. Bên mua điện sinh hoạt có các hộ sử dụng điện dùng chung công tơ (số 

hộ thường trú hoặc tạm trú xác định theo thông tin về cư trú của hộ gia đình tại 

địa điểm sử dụng điện), áp dụng giá bán điện cho các hộ sử dụng theo nguyên 

tắc định mức chung của bên mua điện bằng định mức của từng bậc nhân với số 

hộ sử dụng điện dùng chung công tơ.  
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3. Bên mua điện sử dụng vào mục đích sinh hoạt cho nhà ở tập thể của cán 

bộ, công nhân viên chức, nhà ở của người tu hành; nhà ở cho huấn luyện viên, 

vận động viên của trung tâm huấn luyện thể thao, nhà thi đấu thể thao; ký túc xá 

học sinh, sinh viên (mã ngành cấp 5 là 55901) và ký túc xá cho học viên áp dụng 

như sau:  

a) Trường hợp có thể kê khai được số người thì cứ 04 (bốn) người (xác 

định theo thông tin về cư trú tại địa điểm sử dụng điện) được tính là một hộ sử 

dụng điện để áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt;  

b) Trường hợp không thể kê khai được số người thì áp dụng giá bán lẻ điện 

sinh hoạt của bậc 2: từ 101 - 200 kWh cho toàn bộ sản lượng điện đo đếm được 

tại công tơ. 

4. Bên mua điện sử dụng vào mục đích sinh hoạt cho nhà ở tập thể của lực 

lượng vũ trang nếu có công tơ đo đếm điện riêng thì áp dụng giá bán lẻ điện sinh 

hoạt của bậc 2: từ 101 - 200 kWh cho toàn bộ sản lượng điện đo đếm được tại 

công tơ; trường hợp không có công tơ đo đếm điện riêng thì áp giá bán điện theo 

mục đích sử dụng điện tại hợp đồng mua bán điện. 

5. Bên mua điện sử dụng vào mục đích sinh hoạt của người thuê nhà để ở 

áp dụng như sau: 

a) Tại mỗi địa chỉ nhà cho thuê, bên bán điện chỉ ký một hợp đồng mua bán 

điện duy nhất. Chủ nhà cho thuê có trách nhiệm cung cấp thông tin về cư trú tại 

địa điểm sử dụng điện của người thuê nhà;  

b) Đối với trường hợp cho hộ gia đình thuê: Chủ nhà trực tiếp ký hợp đồng 

mua bán điện hoặc ủy quyền cho hộ gia đình thuê nhà ký hợp đồng mua bán 

điện (có cam kết thanh toán tiền điện), mỗi hộ gia đình thuê nhà được tính một 

định mức; 

 c) Trường hợp cho sinh viên và người lao động thuê nhà (bên thuê nhà 

không phải là một hộ gia đình): 

- Đối với trường hợp bên thuê nhà có hợp đồng thuê nhà từ 12 tháng trở lên 

và có đăng ký tạm trú, thường trú (xác định theo thông tin về cư trú tại địa điểm 

sử dụng điện) thì chủ nhà trực tiếp ký hợp đồng mua bán điện hoặc đại diện bên 

thuê nhà ký hợp đồng mua bán điện (có cam kết thanh toán tiền điện của chủ 

nhà); 

- Trường hợp thời hạn cho thuê nhà dưới 12 tháng và chủ nhà không thực 

hiện kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện thì áp dụng giá bán lẻ điện sinh 

hoạt của bậc 2: Từ 101 - 200 kWh cho toàn bộ sản lượng điện đo đếm được tại 

công tơ. 

Trường hợp chủ nhà kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện thì Bên 

bán điện có trách nhiệm cấp định mức cho chủ nhà căn cứ vào thông tin về cư 

trú tại địa điểm sử dụng điện; cứ 04 (bốn) người được tính là một hộ sử dụng 

điện để tính số định mức áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt, cụ thể: 01 (một) 
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người được tính là 1/4 định mức, 02 (hai) người được tính là 1/2 định mức, 03 

(ba) người được tính là 3/4 định mức, 04 (bốn) người được tính là 1 định mức. 

Khi có thay đổi về số người thuê nhà, chủ nhà cho thuê có trách nhiệm thông 

báo cho bên bán điện để điều chỉnh định mức tính toán tiền điện.  

Bên bán điện được phép yêu cầu bên mua điện cung cấp thông tin về cư trú 

tại địa điểm sử dụng điện để làm căn cứ xác định số người tính số định mức khi 

tính toán hóa đơn tiền điện. 

6. Các khách hàng mua điện qua máy biến áp riêng sử dụng vào mục đích 

sinh hoạt thì tính giá điện theo giá bán lẻ điện sinh hoạt. 

7. Trong trường hợp bất khả kháng dẫn đến bên bán điện phải dịch chuyển 

thời điểm ghi chỉ số công tơ thì lượng điện sinh hoạt của từng bậc được điều 

chỉnh theo số ngày thực tế của kỳ ghi chỉ số công tơ đó.  

8. Trường hợp ngày ghi chỉ số đo điện năng không trùng với ngày điều 

chỉnh giá điện thì việc tính tiền điện cho giá điện sinh hoạt được thực hiện như 

sau: 

a) Trường hợp có dữ liệu từ hệ thống đo xa, bên bán điện sử dụng dữ liệu 

từ hệ thống đo xa tại ngày điều chỉnh giá để xác định sản lượng điện thực tế của 

từng khoảng thời gian áp dụng giá cũ và giá mới. Định mức của từng bậc thang 

giá điện sinh hoạt được tính riêng cho từng khoảng thời gian áp dụng giá, căn cứ 

vào số ngày thực tế của khoảng thời gian đó. Bên bán điện có trách nhiệm thông 

báo chỉ số đo điện năng tại ngày điều chỉnh giá cho khách hàng trong thông báo 

tiền điện của kỳ có ngày điều chỉnh giá; 

b) Trường hợp không có dữ liệu từ hệ thống đo xa, bên bán điện áp dụng 

phương pháp nội suy theo các thông số sau: lượng điện thực tế khách hàng sử 

dụng trong kỳ ghi chỉ số; số ngày sử dụng điện thực tế (số ngày giữa hai kỳ ghi 

chỉ số, số ngày áp dụng giá cũ, số ngày áp dụng giá mới); mức sử dụng điện của 

từng bậc tính theo số ngày thực tế giữa hai kỳ ghi chỉ số. 

9. Trường hợp bên mua điện thực hiện kê khai không đúng số người sử 

dụng điện để cấp định mức sử dụng điện sinh hoạt nhiều hơn thực tế thì bên bán 

điện có quyền yêu cầu bồi thường và phạt vi phạm hợp đồng theo quy định pháp 

luật có liên quan hoặc theo điều khoản thỏa thuận tại hợp đồng mua bán điện. 

10. Trường hợp cấp điện mới cho mục đích sinh hoạt, thay đổi chủ thể hợp 

đồng mua bán điện, chấm dứt hợp đồng mua bán điện, thay đổi ngày ghi chỉ số 

đo điện năng ấn định trên cơ sở thỏa thuận với khách hàng sử dụng điện thì mức 

sử dụng điện của từng bậc được điều chỉnh theo số ngày thực tế của kỳ ghi chỉ 

số công tơ đó.  

Điều 13. Giá bán điện tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp mua điện 

từ hệ thống điện quốc gia đồng thời với các nguồn điện khác 

Đơn vị bán lẻ điện tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp kết hợp mua 

điện từ hệ thống điện quốc gia đồng thời với các nguồn điện khác (nhà máy phát 

điện tại chỗ; mua điện từ các nguồn điện tại chỗ như điện gió, điện mặt trời, điện 
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sinh khối) để bán lẻ điện cho các khách hàng sử dụng điện trong khu công 

nghiệp có trách nhiệm xây dựng đề án giá bán điện cho các đối tượng khách 

hàng sử dụng điện trong khu vực, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố phê 

duyệt hằng năm. 

Chương III 

GIÁ BÁN ĐIỆN CHO CÁC ĐƠN VỊ BÁN LẺ ĐIỆN 

Điều 14. Giá bán điện cho đơn vị bán lẻ điện nông thôn 

1. Giá bán điện cho đơn vị bán lẻ điện nông thôn được áp dụng đối với các 

đơn vị bán lẻ điện nông thôn (trừ các đối tượng quy định tại Điều 15, Điều 16, 

Điều 17 và Điều 18 Thông tư này) cho sản lượng điện mua đo đếm được tại 

công tơ tổng đặt tại trạm biến áp, không phân biệt trạm biến áp của bên mua 

điện hay bên bán điện. 

2. Giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện nông thôn cho mục đích sinh 

hoạt  

a) Giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện nông thôn cho mục đích sinh 

hoạt được áp dụng đối với sản lượng điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt của 

các hộ sử dụng điện tại xã, thôn, xóm do đơn vị bán lẻ điện nông thôn mua điện 

tại công tơ tổng đặt tại trạm biến áp, không phân biệt trạm biến áp của bên mua 

điện hay bên bán điện, không phân biệt cấp điện áp;  

b) Sản lượng điện tổng cho từng bậc tại công tơ tổng để tính tiền điện bằng 

định mức của từng bậc nhân với số hộ mua điện sau công tơ tổng đó; 

c) Số hộ sử dụng điện sinh hoạt nông thôn sau công tơ tổng là số hộ thường 

trú và tạm trú được xác định theo thông tin về cư trú tại địa điểm sử dụng điện 

thuộc phạm vi cung cấp điện của công tơ tổng do đơn vị bán lẻ điện cung cấp và 

định mức trong hợp đồng mua bán điện ký với đơn vị bán lẻ điện. Bên bán điện 

cho các đơn vị bán lẻ điện được phép căn cứ thông tin về cư trú trong cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư để xác định số hộ sử dụng điện thực tế sau công tơ tổng; 

d) Việc tính toán tiền điện bán cho các đơn vị bán lẻ điện nông thôn cho 

mục đích sinh hoạt trong tháng chuyển đổi giá điện như sau: sản lượng điện của 

từng bậc giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện sinh hoạt nông thôn áp dụng 

các mức giá cũ và mới được tính theo sản lượng định mức ngày nhân với số 

ngày thực tế trước và sau khi điều chỉnh giá của tháng chuyển đổi. Sản lượng 

định mức ngày của từng bậc bằng sản lượng của từng bậc chia cho số ngày thực 

tế trong tháng tính toán. 

3. Giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện sử dụng cho các mục đích khác 

mua điện sau công tơ tổng bán điện cho đơn vị bán lẻ điện nông thôn được áp 

dụng đối với lượng điện sử dụng ngoài mục đích sinh hoạt.   

4. Sản lượng điện áp dụng giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện sử dụng 

cho mục đích khác tại công tơ tổng được xác định bằng tổng sản lượng điện 

thương phẩm sử dụng cho các mục đích khác đo được tại các công tơ bán lẻ 

nhân với hệ số 1,1. 
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5. Sản lượng điện áp dụng giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện sử dụng 

cho mục đích sinh hoạt nông thôn được tính bằng tổng sản lượng điện bán tại 

công tơ tổng trừ đi sản lượng điện áp dụng giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ 

điện sử dụng cho mục đích khác.  

6. Trong thời hạn không quá 3 ngày kể từ ngày ghi chỉ số tại công tơ tổng 

của một kỳ thanh toán, đơn vị bán lẻ điện nông thôn phải cung cấp cho bên bán 

buôn điện: 

a) Bảng kê sản lượng điện thương phẩm sử dụng cho mục đích khác;  

b) Số hộ mua lẻ điện sinh hoạt sau công tơ tổng có xác nhận của đại diện 

hợp pháp của đơn vị bán lẻ điện; 

c) Thông tin về cư trú của số hộ tăng thêm hoặc giảm đi (nếu có). 

Quá thời hạn trên, nếu đơn vị bán lẻ điện không cung cấp đủ các văn bản 

nêu trên, bên bán buôn điện được phép áp giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ 

điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt nông thôn của bậc 3: từ 201 - 400 kWh cho 

toàn bộ sản lượng điện tại công tơ tổng. Bên bán buôn điện được phép căn cứ 

thông tin về cư trú trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để kiểm tra và xác 

định số hộ sử dụng điện thực tế sau công tơ tổng. 

7. Trường hợp các trạm biến áp của nông trường, lâm trường ở khu vực 

nông thôn cấp điện cho mục đích sinh hoạt và các mục đích khác thì áp dụng giá 

bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt nông thôn 

cho toàn bộ sản lượng điện đo đếm được tại công tơ tổng. 

Điều 15. Giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện khu tập thể, cụm dân 

cư  

1. Giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện cho khu tập thể, cụm dân cư 

được áp dụng cho các đối tượng sau: 

a) Đơn vị bán lẻ điện tại các khu tập thể của cơ quan, công ty, xí nghiệp, 

nhà máy, công trường, nông trường, lâm trường (không phụ thuộc vào vị trí địa 

lý của khu tập thể thuộc khu vực nông thôn hay khu vực đô thị); 

b) Đơn vị bán lẻ điện tại khu vực nông thôn mua điện qua công tơ tổng đặt 

tại đầu nhánh rẽ đường dây hạ áp; 

c) Đơn vị bán lẻ điện tại các cụm dân cư thuộc khu vực phường. 

2. Giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt 

khu tập thể, cụm dân cư  

a) Sản lượng điện tổng áp dụng giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện sử 

dụng cho mục đích sinh hoạt tại từng bậc tại công tơ tổng để tính tiền điện bằng 

định mức của từng bậc nhân với số hộ sử dụng điện mua điện sau công tơ tổng 

đó; 

b) Số hộ sử dụng điện sinh hoạt khu tập thể, cụm dân cư sau công tơ tổng là 

số hộ thường trú và tạm trú được xác định theo thông tin về cư trú tại địa điểm 

sử dụng điện thuộc phạm vi cung cấp điện của công tơ tổng do đơn vị bán lẻ 
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điện cung cấp và định mức trong hợp đồng mua bán điện ký với đơn vị bán lẻ 

điện. Bên bán buôn điện được phép căn cứ thông tin về cư trú trong cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư để xác định số hộ sử dụng điện thực tế sau công tơ tổng; 

c) Việc tính toán tiền điện bán buôn sinh hoạt khu tập thể, cụm dân cư 

trong tháng chuyển đổi giá điện như sau: sản lượng điện của từng bậc giá bán 

điện cho các đơn vị bán lẻ điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt khu tập thể, cụm 

dân cư áp dụng các mức giá cũ và mới được tính theo sản lượng định mức ngày 

nhân với số ngày thực tế trước và sau khi điều chỉnh giá của tháng chuyển đổi. 

Sản lượng định mức ngày của từng bậc bằng sản lượng của từng bậc chia cho số 

ngày thực tế trong tháng tính toán. 

3. Giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện sử dụng cho các mục đích khác 

mua điện sau công tơ tổng bán buôn điện khu tập thể, cụm dân cư được áp dụng 

đối với lượng điện sử dụng ngoài mục đích sinh hoạt.  

4. Sản lượng điện áp dụng giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện sử dụng 

cho mục đích khác tại công tơ tổng được xác định bằng tổng sản lượng điện 

thương phẩm sử dụng cho các mục đích khác đo được tại các công tơ bán lẻ 

nhân với hệ số 1,1. 

5. Sản lượng điện áp dụng giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện sử dụng 

cho mục đích sinh hoạt khu tập thể, cụm dân cư được tính bằng tổng sản lượng 

điện bán buôn tại công tơ tổng trừ đi sản lượng điện áp dụng giá bán điện cho 

các đơn vị bán lẻ điện sử dụng cho mục đích khác.  

6. Trong thời hạn không quá 3 ngày kể từ ngày ghi chỉ số tại công tơ tổng 

của một kỳ thanh toán, đơn vị bán lẻ điện khu tập thể, cụm dân cư phải cung cấp 

cho bên bán buôn điện: 

a) Bảng kê sản lượng điện thương phẩm sử dụng cho mục đích khác;  

b) Số hộ mua lẻ điện sinh hoạt sau công tơ tổng có xác nhận của đại diện 

hợp pháp của đơn vị bán lẻ điện; 

c) Thông tin về cư trú của số hộ tăng thêm hoặc giảm đi (nếu có). 

Quá thời hạn trên, nếu đơn vị bán lẻ điện không cung cấp đủ các văn bản 

nêu trên, bên bán buôn điện được phép áp giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ 

điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt khu tập thể, cụm dân cư của bậc 3: từ 201 - 

400 kWh cho toàn bộ sản lượng điện tại công tơ tổng. Bên bán buôn điện được 

phép căn cứ thông tin về cư trú trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để kiểm 

tra và xác định số hộ sử dụng điện thực tế sau công tơ tổng. 

7. Tại những địa bàn có quyết định của cấp có thẩm quyền chuyển từ khu 

vực xã sang phường hoặc ngược lại, đơn vị bán lẻ điện tại các địa bàn trên được 

tạm thời tiếp tục áp dụng biểu giá điện quy định cho khu vực cũ trong thời hạn 

không quá 12 tháng kể từ ngày có quyết định điều chỉnh địa giới hành chính. 

Sau thời hạn trên đơn vị bán lẻ điện phải chuyển sang áp dụng giá bán điện quy 

định cho khu vực mới.  
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Điều 16. Giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện sử dụng cho tổ hợp 

thương mại - dịch vụ - sinh hoạt 

1. Giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện sử dụng cho tổ hợp thương mại - 

dịch vụ - sinh hoạt được áp dụng cho đơn vị bán lẻ điện tại nhà chung cư; khu 

đô thị; trung tâm thương mại; tòa nhà văn phòng cho thuê (không phụ thuộc vào 

vị trí địa lý của tổ hợp thương mại - dịch vụ - sinh hoạt thuộc khu vực nông thôn 

hay khu vực đô thị). 

2. Giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt 

của tổ hợp thương mại - dịch vụ - sinh hoạt 

a) Giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt 

tổ hợp thương mại - dịch vụ - sinh hoạt được áp dụng đối với sản lượng điện sử 

dụng cho mục đích sinh hoạt của các hộ sử dụng điện do đơn vị bán lẻ điện mua 

điện tại công tơ tổng đặt tại trạm biến áp, không phân biệt cấp điện áp;  

b) Sản lượng điện tổng cho từng bậc tại công tơ tổng để tính tiền điện bằng 

định mức của từng bậc nhân với số hộ sử dụng điện cho sinh hoạt sau công tơ 

tổng đó; 

c) Số hộ sử dụng điện sinh hoạt tổ hợp thương mại - dịch vụ - sinh hoạt sau 

công tơ tổng là số hộ thường trú và tạm trú được xác định theo thông tin về cư 

trú tại địa điểm sử dụng điện thuộc phạm vi cung cấp điện của công tơ tổng do 

đơn vị bán lẻ điện cung cấp và định mức trong hợp đồng mua bán điện ký với 

đơn vị bán lẻ điện. Bên bán buôn điện được phép căn cứ thông tin về cư trú 

trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác định số hộ sử dụng điện thực tế 

sau công tơ tổng; 

d) Việc tính toán tiền điện bán buôn sinh hoạt tổ hợp thương mại - dịch vụ - 

sinh hoạt trong tháng chuyển đổi giá điện như sau: sản lượng điện của từng bậc 

giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt áp dụng 

các mức giá cũ và mới được tính theo sản lượng định mức ngày nhân với số 

ngày thực tế trước và sau khi điều chỉnh giá của tháng chuyển đổi. Sản lượng 

định mức ngày của từng bậc bằng sản lượng của từng bậc chia cho số ngày thực 

tế trong tháng tính toán. 

3. Giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện sử dụng cho mục đích khác của 

tổ hợp thương mại - dịch vụ - sinh hoạt được áp dụng đối với lượng điện sử 

dụng ngoài mục đích sinh hoạt, không phân biệt theo cấp điện áp và được áp 

dụng theo hình thức ba giá quy định tại Điều 5 Thông tư này. 

4. Việc tính toán sản lượng điện tại công tơ tổng được thực hiện như sau: 

a) Hai bên mua, bán điện căn cứ theo tình hình sử dụng điện thực tế để thỏa 

thuận tỷ lệ sản lượng điện áp dụng giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện sử 

dụng cho mục đích sinh hoạt và sản lượng điện áp dụng giá bán điện cho các 

đơn vị bán lẻ điện sử dụng cho mục đích khác để làm cơ sở áp dụng giá điện tại 

công tơ tổng; 
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b) Trường hợp tổ hợp thương mại - dịch vụ - sinh hoạt có lắp đặt công tơ 

đo đếm riêng cho mục đích sinh hoạt và các mục đích khác sau công tơ tổng thì 

việc tính toán sản lượng điện cho mục đích sinh hoạt và mục đích khác căn cứ 

theo tỷ lệ sản lượng được xác định theo các công tơ đo đếm cho các mục đích 

sau công tơ tổng; 

c) Trường hợp tổ hợp thương mại - dịch vụ - sinh hoạt không có mục đích 

sinh hoạt thì áp dụng giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện sử dụng cho mục 

đích khác cho toàn bộ sản lượng điện đo đếm tại công tơ tổng. 

5. Trong thời hạn không quá 3 ngày kể từ ngày ghi chỉ số công tơ tổng, đơn 

vị bán lẻ điện phải cung cấp cho bên bán buôn điện: 

a) Bảng kê sản lượng điện thương phẩm sử dụng cho các mục đích khác; 

b) Số hộ mua lẻ điện sinh hoạt sau công tơ tổng có xác nhận của đại diện 

hợp pháp của đơn vị bán lẻ điện; 

c) Thông tin về cư trú của số hộ tăng thêm hoặc giảm đi (nếu có). 

Quá thời hạn trên, nếu đơn vị bán lẻ điện không cung cấp đủ các văn bản 

nêu trên, bên bán buôn điện được phép áp giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ 

điện sử dụng cho các mục đích khác cho toàn bộ sản lượng điện tại công tơ tổng. 

Bên bán buôn điện được phép căn cứ thông tin về cư trú trong cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư để kiểm tra và xác định số hộ sử dụng điện thực tế sau công 

tơ tổng. 

6. Trường hợp tổ hợp thương mại - dịch vụ - sinh hoạt có khách hàng sử 

dụng điện cho bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông, chiếu sáng công 

cộng, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thì giá bán điện cho các đơn vị bán 

lẻ điện tại công tơ tổng cho phần sản lượng điện sử dụng của các đối tượng này 

không thuộc hình thức ba giá và được quy định như sau: 

a) Áp dụng giá bán điện cho bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ 

thông, chiếu sáng công cộng, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp quy định tại 

Điều 8 Thông tư này; 

b) Đơn vị bán lẻ điện có trách nhiệm phối hợp với bên bán buôn điện lắp 

đặt công tơ ba giá để theo dõi sản lượng điện thực tế sử dụng và thực hiện ghi 

chỉ số công tơ cho các khách hàng cùng ngày với việc ghi chỉ số tại công tơ tổng 

để đảm bảo tính toán chính xác sản lượng điện cho các mục đích sử dụng điện 

tại công tơ tổng. 

Điều 17. Giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện tại khu công nghiệp, 

cụm công nghiệp 

  1. Giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện tại khu công nghiệp, cụm công 

nghiệp phục vụ mục đích sản xuất 

 a) Giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện tại thanh cái 110 kV của trạm 

biến áp 110 kV khu công nghiệp, cụm công nghiệp áp dụng đối với trường hợp 
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đơn vị bán lẻ điện mua buôn điện tại thanh cái 110 kV của khu công nghiệp, 

cụm công nghiệp (trạm 110 kV do bên mua đầu tư) để bán lẻ cho khách hàng sử 

dụng điện trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Giá bán điện cho các đơn vị 

bán lẻ điện áp dụng cho mỗi trạm biến áp 110 kV được xác định bằng tổng dung 

lượng của máy biến áp 110 kV lắp đặt tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp. 

 b) Giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện tại thanh cái trung áp của trạm 

biến áp 110 kV hoặc tại điểm rẽ nhánh của đường dây trung áp vào khu công 

nghiệp, cụm công nghiệp áp dụng đối với trường hợp đơn vị bán lẻ điện mua 

buôn điện để bán lẻ điện cho khách hàng sử dụng điện trong khu công nghiệp, 

cụm công nghiệp ở phía trung áp. 

 c) Giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện do Công ty điện lực bán cho đơn 

vị bán lẻ điện ở phía trung áp của các trạm biến áp hạ áp bằng mức giá bán lẻ 

điện áp dụng cho các ngành sản xuất tại cấp trung áp tương ứng. 

 d) Giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện tại thanh cái 110 kV trạm biến 

áp 220 kV hoặc tại điểm rẽ nhánh của đường dây 110 kV vào khu công nghiệp, 

cụm công nghiệp áp dụng bằng mức giá bán lẻ điện tại cấp 110 kV trở lên đối 

với trường hợp đơn vị bán lẻ điện mua buôn điện để bán lẻ điện cho khách hàng 

sử dụng điện trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp tại cấp điện áp 110 kV. 

 2. Trường hợp khu công nghiệp, cụm công nghiệp có các khách hàng sử 

dụng điện ngoài mục đích sản xuất thì áp dụng giá bán lẻ điện theo mục đích sử 

dụng điện tương ứng.  

 3. Đơn vị bán lẻ điện có trách nhiệm phối hợp với bên bán buôn điện lắp 

đặt công tơ ba giá để theo dõi sản lượng điện thực tế sử dụng và thực hiện ghi 

chỉ số công tơ cho các khách hàng cùng ngày với việc ghi chỉ số tại công tơ tổng 

để đảm bảo tính toán chính xác sản lượng điện cho các mục đích sử dụng điện 

tại công tơ tổng. 

Điều 18. Giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện cho chợ  

1. Giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện cho chợ được áp dụng cho đơn 

vị bán lẻ điện tại chợ theo tiêu chí quy định tại Nghị định số 60/2024/NĐ-CP 

ngày 05 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ (không 

phụ thuộc vào vị trí địa lý của chợ). 

2. Đơn vị bán lẻ điện tại chợ không thuộc đối tượng áp dụng giá bán điện 

theo cấp điện áp quy định tại Điều 4 Thông tư này và đối tượng áp dụng giá bán 

điện theo thời gian sử dụng trong ngày quy định tại Điều 5 Thông tư này. 

Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 Điều 19. Tổ chức thực hiện 

1. Cục Điện lực có trách nhiệm: 

 a) Trình Lãnh đạo Bộ Công Thương ban hành Quyết định quy định về giá 
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bán điện áp dụng cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và cho các đơn vị bán 

lẻ điện căn cứ quy định tại Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5 năm 

2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện và các 

văn bản quy định về giá điện của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; biểu mẫu 

giá bán điện áp dụng cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và cho các đơn vị 

bán lẻ điện theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này; 

 b) Trình Lãnh đạo Bộ Công Thương ban hành văn bản hướng dẫn để giải 

quyết các vướng mắc, vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện giá bán điện.  

2. Cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm: 

a) Sở Công Thương có trách nhiệm kiểm tra, giám sát các đơn vị bán lẻ 

điện thuộc địa bàn quản lý trong việc thực hiện giá bán điện theo quy định tại 

Thông tư này. Trường hợp phát hiện các đơn vị bán lẻ điện không đáp ứng đủ 

điều kiện được quy định tại Điều 6 Thông tư này, Sở Công Thương báo cáo Uỷ 

ban nhân dân cấp tỉnh xem xét quyết định để bàn giao lưới điện thuộc phạm vi 

quản lý của đơn vị này cho Tổng công ty điện lực hoặc các Công ty điện lực trực 

thuộc để bán điện trực tiếp cho khách hàng sử dụng điện; 

b) Sở Công Thương có trách nhiệm kiểm tra và xác nhận các đơn vị bán lẻ 

điện mới đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư này 

làm cơ sở cho bên bán điện ký hợp đồng mua bán điện với đơn vị bán lẻ điện; 

c) Cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã 

thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến giá bán điện cho sinh viên, người lao động 

thuê nhà để ở theo quy định tại Thông tư số 37/2025/TT-BCT ngày 14 tháng 6 

năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu 

thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc các văn bản sửa đổi, bổ sung, 

thay thế sau này.  

3. Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm: 

a) Báo cáo Cục Điện lực cơ cấu tỷ trọng sản lượng điện, giá bán lẻ điện cho 

từng nhóm khách hàng sử dụng điện hằng năm và dự kiến cơ cấu tỷ trọng sản 

lượng điện của nhóm khách hàng sử dụng điện năm kế tiếp làm cơ sở xác định 

giá bán lẻ điện cho nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán điện cho các đơn 

vị bán lẻ điện khi thực hiện điều chỉnh giá bán điện; 

b) Xây dựng mức trừ lùi giá bán điện đối với các đối tượng đơn vị bán lẻ 

điện mới chưa xác định được mức trừ lùi giá bán điện hiện hành theo quy định 

tại điểm c khoản 1 Điều 6 Thông tư này, báo cáo Bộ Công Thương xem xét, ban 

hành hướng dẫn.  

 

 



19 

 

  

Điều 20. Điều khoản chuyển tiếp 

1. Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương quy định về giá bán điện và các Thông tư sửa đổi, bổ sung 

Thông tư số 16/2014/TT-BCT được tiếp tục áp dụng từ ngày Thông tư này có 

hiệu lực đến ngày thực hiện điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân gần nhất 

sau ngày Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành. 

2. Quy định áp giá bán điện cho đơn vị bán lẻ điện theo khu vực đối với các 

đơn vị bán lẻ điện được cấp giấy phép hoạt động điện lực trước ngày 01 tháng 7 

năm 2025 như sau: 

a) Được thực hiện áp giá bán điện cho đơn vị bán lẻ điện theo khu vực quy 

định tại khoản 3 Điều này trong thời gian tối thiểu là 12 tháng kể từ ngày thực 

hiện điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân gần nhất sau ngày Quyết định số 

14/2025/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành. Đến ngày thực hiện điều chỉnh mức giá 

bán lẻ điện bình quân lần đầu tiên sau khi hết thời hạn 12 tháng nêu trên, đơn vị 

bán lẻ điện phải chuyển sang áp dụng giá bán điện quy định cho khu vực mới 

theo quy định về cấp đơn vị hành chính tại Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương số 72/2025/QH15.    

b) Trường hợp cấp lại giấy phép hoạt động điện lực sau ngày 01 tháng 7 

năm 2025 mà phạm vi bán điện thu hẹp hoặc không thay đổi thì tiếp tục áp dụng 

quy định tại điểm a khoản này; 

c) Trường hợp cấp lại giấy phép hoạt động điện lực sau ngày 01 tháng 7 

năm 2025 có mở rộng phạm vi bán điện thì đơn vị bán lẻ điện phải chuyển sang 

áp dụng giá bán điện quy định cho khu vực mới theo quy định về cấp đơn vị 

hành chính tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15. 

3. Quy định áp giá với đơn vị bán lẻ điện tại phường, xã như sau: 

  a) Giá cho đơn vị bán lẻ điện tại phường được áp dụng cho: đơn vị bán lẻ 

điện có phạm vi bán điện là nội thị thuộc thành phố, thị xã trước ngày 01 tháng 7 

năm 2025 đối với đơn vị bán lẻ điện được cấp phép trước ngày 01 tháng 7 năm 

2025; đơn vị bán lẻ điện có phạm vi bán điện thuộc phường theo Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 đối với đơn vị bán lẻ điện được cấp 

phép lần đầu sau ngày 01 tháng 7 năm 2025. 

b) Giá cho đơn vị bán lẻ điện tại xã được áp dụng cho: đơn vị bán lẻ điện 

có phạm vi bán điện là nội thị thuộc thị trấn, huyện lỵ trước ngày 01 tháng 7 

năm 2025 đối với đơn vị bán lẻ điện được cấp phép trước ngày 01 tháng 7 năm 

2025; đơn vị bán lẻ điện có phạm vi bán điện thuộc xã theo Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương số 72/2025/QH15 đối với đơn vị bán lẻ điện được cấp phép 

lần đầu sau ngày 01/7/2025. 

Điều 21. Hiệu lực thi hành  

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày     tháng    năm 2025 và 

được áp dụng kể từ ngày thực hiện điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân gần 

nhất sau ngày Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành. 
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2. Thông tư này thay thế các Thông tư sau: 

a) Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương quy định về giá bán điện; 

b) Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-

BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về 

thực hiện giá bán điện; 

c) Thông tư số 06/2021/TT-BCT ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-

BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về 

thực hiện giá bán điện; 

d) Thông tư số 09/2023/TT-BCT ngày 21 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-

BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về 

thực hiện giá bán điện và Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 

2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 16/2014/TT-BCT. 

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, yêu cầu các đơn vị có liên 

quan phản ánh trực tiếp về Cục Điện lực để báo cáo Bộ Công Thương xem xét, 

giải quyết theo thẩm quyền./. 

 

Nơi nhận: 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương; 

- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;  

- Tòa án Nhân dân tối cao; 

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ Công Thương; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); 

- Công báo; 

- Kiểm toán nhà nước; 

- Website: Chính phủ, Bộ Công Thương; 

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam; 

- Lưu: VT, PC, ĐL (05b).  

BỘ TRƯỞNG 
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Phụ lục 

Biểu mẫu giá bán điện áp dụng cho các nhóm khách hàng sử dụng điện 

và cho các đơn vị bán lẻ điện   

(Ban hành kèm theo Thông tư số           /2025/TT-BCT  

ngày        tháng      năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) 

TT Nhóm đối tượng khách hàng 
Giá bán điện 

(đồng/kWh) 

1 Giá bán lẻ điện cho sản xuất  

1.1 Cấp điện áp cao áp trên 35 kV   

1.1.1 Cấp điện áp 220 kV   

 a) Giờ bình thường  

 b) Giờ thấp điểm   

 c) Giờ cao điểm   

1.1.2 Cấp điện áp trên 35 kV đến dưới 220 kV  

  a) Giờ bình thường  

  b) Giờ thấp điểm   

  c) Giờ cao điểm   

1.2 Cấp điện áp trung áp (trên 01 kV đến 35 kV)  

  a) Giờ bình thường  

  b) Giờ thấp điểm   

  c) Giờ cao điểm   

1.3 Cấp điện áp hạ áp đến 01 kV  

  a) Giờ bình thường  

  b) Giờ thấp điểm   

  c) Giờ cao điểm   

2 Giá bán lẻ điện cho hành chính sự nghiệp   

2.1 Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; cơ sở giáo dục  

2.1.1 Cấp điện áp từ trung áp trở lên (trên 01 kV)   

2.1.2 Cấp điện áp hạ áp đến 01 kV  

2.2 Chiếu sáng công cộng, đơn vị hành chính sự nghiệp  

2.2.1 Cấp điện áp từ trung áp trở lên (trên 01 kV)  

2.2.2 Cấp điện áp hạ áp đến 01 kV  

3 Giá bán lẻ điện cho kinh doanh   

3.1 Giá bán lẻ điện cho cơ sở lưu trú du lịch  
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TT Nhóm đối tượng khách hàng 
Giá bán điện 

(đồng/kWh) 

3.1.1 Cấp điện áp từ trung áp trở lên (trên 01 kV)  

  a) Giờ bình thường  

  b) Giờ thấp điểm   

  c) Giờ cao điểm   

3.1.2 Cấp điện áp hạ áp đến 01 kV  

  a) Giờ bình thường  

  b) Giờ thấp điểm   

  c) Giờ cao điểm   

3.2 Giá bán lẻ điện cho sạc xe điện (*)  

3.2.1 Cấp điện áp từ trung áp trở lên (trên 01 kV)  

 a) Giờ bình thường  

 b) Giờ thấp điểm   

 c) Giờ cao điểm   

3.2.2 Cấp điện áp hạ áp đến 01 kV  

 a) Giờ bình thường  

 b) Giờ thấp điểm   

 c) Giờ cao điểm   

3.3 Giá bán lẻ điện cho các hộ kinh doanh khác  

3.3.1 Cấp điện áp từ trung áp trở lên (trên 01 kV)  

  a) Giờ bình thường  

  b) Giờ thấp điểm   

  c) Giờ cao điểm   

3.3.2 Cấp điện áp hạ áp đến 01 kV  

  a) Giờ bình thường  

  b) Giờ thấp điểm   

  c) Giờ cao điểm   

4 Giá bán lẻ điện cho sinh hoạt  

 Bậc 1: Cho kWh đến 100  

  Bậc 2: Cho kWh từ 101 - 200  

  Bậc 3: Cho kWh từ 201 - 400   

  Bậc 4: Cho kWh từ 401 - 700  

  Bậc 5: Cho kWh từ 701 trở lên  

5 Giá bán điện cho đơn vị bán lẻ điện nông thôn  
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TT Nhóm đối tượng khách hàng 
Giá bán điện 

(đồng/kWh) 

5.1 Giá bán điện cho mục đích sinh hoạt   

 Bậc 1: Cho kWh đến 100  

 Bậc 2: Cho kWh từ 101 - 200  

 Bậc 3: Cho kWh từ 201 - 400   

 Bậc 4: Cho kWh từ 401 - 700  

 Bậc 5: Cho kWh từ 701 trở lên  

5.2 Giá bán điện cho mục đích khác   

6 
Giá bán điện cho đơn vị bán lẻ điện khu tập thể, cụm 
dân cư 

 

6.1 

Phường (đối với đơn vị bán lẻ điện được cấp phép 
trước ngày 01/7/2025 có phạm vi bán điện là nội thị 
thuộc thành phố, thị xã trước ngày 01/7/2025; đối với 
đơn vị bán lẻ điện được cấp phép lần đầu sau ngày 
01/7/2025 có phạm vi bán điện thuộc phường được xác 
định theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 
72/2025/QH15) (*) 

 

6.1.1 Giá bán điện cho mục đích sinh hoạt   

6.1.1.1 Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư  

 Bậc 1: Cho kWh đến 100  

 Bậc 2: Cho kWh từ 101 - 200  

 Bậc 3: Cho kWh từ 201 - 400   

 Bậc 4: Cho kWh từ 401 - 700  

 Bậc 5: Cho kWh từ 701 trở lên  

6.1.1.2 Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư  

 Bậc 1: Cho kWh đến 100  

 Bậc 2: Cho kWh từ 101 - 200  

 Bậc 3: Cho kWh từ 201 - 400   

 Bậc 4: Cho kWh từ 401 - 700  

 Bậc 5: Cho kWh từ 701 trở lên  

6.1.2 Giá bán điện cho mục đích khác   

6.2 

Xã (đối với đơn vị bán lẻ điện được cấp phép trước 
ngày 01/7/2025 có phạm vi bán điện là nội thị thuộc thị 
trấn, huyện lỵ trước ngày 01/7/2025; đối với đơn vị bán 
lẻ điện được cấp phép lần đầu sau ngày 01/7/2025 có 
phạm vi bán điện thuộc xã được xác định theo Luật Tổ 
chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15) (*) 

 

6.2.1 Giá bán điện cho mục đích sinh hoạt   
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TT Nhóm đối tượng khách hàng 
Giá bán điện 

(đồng/kWh) 

6.2.1.1 Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư  

 Bậc 1: Cho kWh đến 100  

 Bậc 2: Cho kWh từ 101 – 200  

 Bậc 3: Cho kWh từ 201 – 400   

 Bậc 4: Cho kWh từ 401 – 700  

 Bậc 5: Cho kWh từ 701 trở lên  

6.2.1.2 Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư  

 Bậc 1: Cho kWh đến 100  

 Bậc 2: Cho kWh từ 101 – 200  

 Bậc 3: Cho kWh từ 201 – 400   

 Bậc 4: Cho kWh từ 401 – 700  

 Bậc 5: Cho kWh từ 701 trở lên  

6.2.2 Giá bán điện cho mục đích khác   

7 
Giá bán điện cho đơn vị bán lẻ điện sử dụng cho tổ hợp 
thương mại – dịch vụ - sinh hoạt 

 

7.1 Giá bán điện cho mục đích sinh hoạt   

 Bậc 1: Cho kWh đến 100  

 Bậc 2: Cho kWh từ 101 – 200  

 Bậc 3: Cho kWh từ 201 – 400   

 Bậc 4: Cho kWh từ 401 – 700  

 Bậc 5: Cho kWh từ 701 trở lên  

7.2 Giá bán điện cho mục đích khác   

 a) Giờ bình thường  

 b) Giờ thấp điểm   

 c) Giờ cao điểm   

8 
Giá bán điện cho đơn vị bán lẻ điện tại khu công 
nghiệp, cụm công nghiệp 

 

8.1 
Giá bán điện tại thanh cái 110 kV của trạm biến áp 110 
kV/35-22-10-6 kV 

 

8.1.1 
Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp lớn hơn 100 
MVA 

 

 a) Giờ bình thường  

 b) Giờ thấp điểm   

 c) Giờ cao điểm   
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TT Nhóm đối tượng khách hàng 
Giá bán điện 

(đồng/kWh) 

8.1.2 
Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp từ 50 MVA 
đến 100 MVA 

 

 a) Giờ bình thường  

 b) Giờ thấp điểm   

 c) Giờ cao điểm   

8.1.3 
Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp dưới 50 
MVA 

 

 a) Giờ bình thường  

 b) Giờ thấp điểm   

 c) Giờ cao điểm   

8.2 
Giá bán điện phía trung áp của trạm biến áp 110/35-
22-10-6 kV  

 

8.2.1 Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV   

  a) Giờ bình thường  

  b) Giờ thấp điểm   

  c) Giờ cao điểm   

8.2.2 Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV   

  a) Giờ bình thường  

  b) Giờ thấp điểm   

  c) Giờ cao điểm   

9 Giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện cho chợ  

 

(*) giá bán điện cho đơn vị bán lẻ điện được cấp phép trước ngày 01/7/2025 

được áp dụng với thời hạn và quy định cụ thể về việc cấp phép lại theo quy định 

tại khoản 2 Điều 20 Thông tư này. 


